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TÒA ÁN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                    

 HUYỆN HOÀ BÌNH                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  TỈNH BẠC LIÊU                                        
Bản án số: 17/2019/HSST 

Ngày 28/6/2019 

NHAÂN DANH 

NÖÔÙC COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

TOAØ AÙN NHAÂN DAÂN HUYEÄN HOØA BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU 

 

         Thaønh phaàn Hoäi ñoàng xeùt xöû sô thaåm goàm coù: 

- Thaåm phaùn- Chuû toaï phieân toaø: Ông Lê Thanh Danh 

          - Caùc vò Hoäi thaåm nhaân daân :  

  1. Ông: Võ Tấn Phước 

  2. Bà: Trần Thị Kiều Oanh 

 Thö kyù phieân toøa: ông Phan Văn Dư, Thö kyù Toøa aùn nhaân daân huyeän Hoøa 

Bình.  

Ñaïi diện Vieän kieåm saùt nhaân daân huyeän Hoøa Bình tham gia phieân toøa: Bà 

Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Kieåm saùt vieân. 

Ngaøy 28 thaùng 06 naêm 2019, taïi truï sôû Tòa án nhân dân huyện Hòa Bình, tỉnh 

Bạc Liêu; Toøa aùn nhaân daân huyeän Hoøa Bình mở phiên tòa xeùt xöû sô thaåm công 

khai  vuï aùn hình söï thuï lyù soá 12/2019/HSST ngày 06 tháng 05 năm 2019 ñoái vôùi bị 

caùo: 

* Họ và tên: Lưu Văn P, sinh năm 1995 tại tỉnh Bạc Liêu; nơi đăng ký nhân 

khẩu thường trú và chỗ ở: ấp VM, xã VH, huyện HB, tỉnh Bạc Liêu; nghề nghiệp: 

làm thuê; trình độ học vấn: không biết chữ; dân tộc: Khmer; giới tính: nam;  tôn 

giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Lưu Văn P1 và bà Lý Thị S, cùng trú tại 

ấp VM, xã VH, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu; tiền án 02 lần;  Lần 1: ngày 

01/06/2015, Tòa án nhân dân huyện Hòa Bình xử phạt 04 tháng tù về tội “Trộm cắp 

tài sản”. Lần 2: ngày 28/7/2015, Tòa án nhân dân huyện Hòa Bình xử phạt 06 tháng 

tù về tội “Trộm cắp tài sản”, tổng hợp hình phạt 04 tháng tù của bản án hình sự sơ 

thẩm số 19/2015/HSST ngày 01/06/2015 của Tòa án nhân dân huyện Hòa Bình buộc 

Lưu Văn P chấp hành chung hình phạt của 02 bản án là 10 tháng tù. Chấp hành xong 

hình phạt tù ngày 21/3/2016 (Đã được xóa án tích). 

Tiền sự: 01 lần, ngày 08/8/2018, Công an huyện Hòa Bình xử phạt hành chính 

về hành vi lén lút lấy trộm tài sản của người khác (Bị cáo chưa chấp hành); nhân 

thân: không tốt. Bị cáo bị khởi tố ngày 22/10/2018, sau đó đi khỏi địa phương, đến 

ngày 31/01/2019 bị cáo đầu thú, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư 

trú đến nay. ( bị cáo có mặt). 

* Người đại diện hợp pháp: Lưu Thị T, sinh năm 1975 (chị ruột bị cáo có mặt) 

Địa chỉ: ấp VM, xã VH, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu 
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* Người bào chữa cho bị cáo Lưu Văn P: ông Dương Chí N - là trợ giúp viên 

của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bạc Liêu (có mặt) 

 * Người bị hại: ông Lưu Văn Hiếu, sinh năm 1953 (có đơn xin vắng mặt) 

Địa chỉ: ấp TN, xã VH, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 19 giờ ngày 12/9/2018, bị cáo Lưu Văn P đi bộ từ nhà bị cáo đến 

nhà ông Lưu Văn Hiếu cùng ngụ ấp VM, xã VH, huyện Hòa Bình, quan sát thấy nhà 

ông Hiếu không có người nên P nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. P mở cửa sổ, thấy 

một chùm chìa khóa nên lấy mở cửa nhà trước đi vào trong nhà lấy một chiếc xe gắn 

máy nhãn hiệu SUCCESSFUL, màu sơn xanh, biển kiểm soát 94G1- 098.22 ra 

ngoài. P tháo chìa khóa xe ra khỏi chùm chìa khóa, để chùm chìa khóa vào vị trí cũ 

rồi điều khiển xe về nhà ngủ. Đến khoảng 09 giờ sáng ngày 13/9/2018, P điều khiển 

xe đến cầu Mương 1 thuộc ấp TN, xã VH để tìm người bán xe nhưng không bán 

được. Đến khoảng 10 giờ 40 phút cùng ngày, anh Trần Văn M (người địa phương) 

phát hiện Lưu Văn P đang dẫn một chiếc xe gắn máy nghi là xe do phạm tội mà có 

nên anh M trình báo sự việc đến Công an xã VH. Sau khi phạm tội, P bỏ trốn khỏi 

địa phương đến ngày 31/01/2019 đến Cơ quan Công an đầu thú. 

Tại bản kết luận về việc định giá tài sản số 53/KL –HĐGĐ ngày 02/10/2018 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Hòa Bình kết luận: một chiếc 

xe gắn máy nhãn hiệu SUCCESSFUL, số loại C110-SE, màu sơn: xanh, số máy 

152FMH316413, số khung H044DT316413, biển kiểm soát 94G1- 098.22, giá trị 

định giá tại thời điểm tài sản bị T hại ngày 12/9/2018 là 2.800.000 đồng. 

Quá trình điều tra,  Lưu Văn P thành khẩn khai báo toàn bộ sự việc phạm tội. 

Tại bản kết luận giám định pháp y tâm thần số 123/20-7-2018 của Trung tâm 

pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ kết luận Lưu Văn P có bệnh lý tâm thần, hạn 

chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do bệnh lý tâm thần. 

 Về vật chứng vụ án: tài sản đã được thu hồi và trả lại cho người bị hại, bị hại 

không yêu cầu bị cáo bồi thường. 

Tại bản cáo trạng số 13/CT- VKSHB ngày 26/4/2019, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Hòa Bình truy tố bị cáo Lưu Văn P tội “trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 

173 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017; 

Taïi phieân toøa, ñaïi dieän Vieän kieåm saùt nhaân daân huyeän Hoøa Bình giữ nguyên 

quan điểm truy tố và ñeà nghò Hoäi ñoàng xeùt xöû tuyeân boá bị cáo Lưu Văn P phạm tội 

“trộm cắp tài sản; aùp duïng khoản 1 Điều 173; điểm q, s khoản 1;  khoản 2 Điều 51 

Bộ luật hình sự; xử phaït bò caùo từ 06 đến 09 tháng tù. Về trách nhiệm dân sự và xử 

lý vật chứng: tài sản đã thu hồi giao trả cho người bị hại, người bị hại không yêu cầu 

gì thêm nên không đề cập. 

Ý kiến của người đại diện hợp pháp của bị cáo: xin xem xét giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự cho bị cáo 
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Ý  kiến của  người bào chữa: bị cáo là người dân tộc khmer, không biết chữ, 

hạn chế khả năng nhận thức, thành khẩn khai báo, bị cáo đầu thú nên đề nghị xem 

xét áp dụng khoản 3 Điều 54 Bộ luật hình sự, xử bị cáo dưới mức thấp nhất của 

khung hình phạt. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, Kiểm sát viên, bị cáo, người bị hại, người 

bào chữa không có ý kiến gì về quyết định truy tố của Viện kiểm sát. Bị cáo không 

trình bày lời nói sau cùng. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

 

[1] Trong quá trình điều tra của công an, quá trình truy tố của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Hòa Bình thì điều tra viên, kiểm sát viên đã thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục quy định của bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại 

phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không ai có ý kiến về hành 

vi, quyết định của Công an, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Bình, Điều tra Viên, 

Kiểm sát viên. Do bị cáo là người bị hạn chế về khả năng nhận thức nên trong quá 

trình điều tra và tại phiên tòa, cơ quan tiến hành tố tụng đã mời người bào chữa và 

đưa người đại diện hợp pháp của bị cáo tham gia tố tụng để bảo vệ quyền lợi ích hợp 

pháp của bị cáo. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng 

và người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Qúa trình điều tra và taïi phieân toøa, bò caùo P đều thừa nhận hành vi của 

mình, lời khai của bị cáo tại phiên tòa là phù hợp lời khai trong quá trình điều tra, 

truy tố; phù hợp với lời khai của người bị hại là ông Lưu Văn Hiếu phù hợp với biên 

bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường cùng với các chứng cứ khác có 

trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở cho Hội đồng xét xử khẳng định: xuất phát từ mục đích 

tư lợi,  khoảng 19 giờ ngày 12/9/2018, bị cáo Lưu Văn P đi đến nhà ông Lưu Văn 

Hiếu cùng ngụ ấp VM, xã VH, huyện Hòa Bình, thấy nhà ông Hiếu không có người 

nên P đi vào trong nhà lấy một chiếc xe gắn máy nhãn hiệu SUCCESSFUL, màu sơn 

xanh, biển kiểm soát 94G1- 098.22 rồi tẩu thoát. Qua giám định, chiếc xe gắn máy 

nêu trên có giá trị là 2.800.000đ. Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm 

cắp tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự;  

Điều 173 của Bộ luật hình sự quy định: 

1. “Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến 

dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường 

hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng 

đến 3 năm”. 

Vì vậy, với hành vi của bị cáo thì Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoà Bình, 

tỉnh Bạc Liêu truy tố bị cáo theo tội danh và điều luật như trên là có căn cứ pháp luật, 

đúng người, đúng tội không oan sai. 

[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở 

hữu tài sản của của công dân được pháp luật bảo vệ; đồng thời gây mất an ninh trật 

tự tại địa phương, gây tâm lý hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân. Đặc 

biệt trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu nạn trộm 
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cắp diễn ra khắp nơi từ thành thị đến nông thôn làm cho người dân không an tâm lao 

động sản xuất, các đối tượng nhắm đến là các gia đình thường xuyên vắng nhà, mất 

cảnh giác trong việc giữ gìn quản lý tài sản nên các đối tượng lợi dụng sự sơ hở này 

để trộm cắp; gây nhiều khó khăn trong sinh hoạt, đời sống của người dân. Bản thân 

bị cáo ở tuổi thanh niên, có sức khỏe, nhưng không chăm chỉ lao động tạo ra của cải 

vật chất nuôi sống bản thân và gia đình mà thích thụ hưởng thành quả lao động của 

người khác bằng hành vi chiếm đoạt . 

Dù  kết luận giám định pháp y tâm thần số 123/20-7-2018 của Trung tâm pháp 

y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ kết luận Lưu Văn P có bệnh lý tâm thần, hạn chế 

khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do bệnh lý tâm thần nhưng khi phạm tội bị 

cáo có  năng lực chịu trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi với lỗi cố ý. Bản thân bị 

cáo đã 02 lần bị kết án về tội “ trộm cắp tài sản” đã được xóa án tích; 01 tiền sự về 

hành vi “ trộm căp tài sản” chưa chấp hành nên về nhân thân bị cáo không tốt. Chính 

vì vậy, việc xét xử  bị cáo tại phiên tòa hôm nay là cần thiết, áp dụng hình phạt tù có 

thời hạn nhằm giáo dục cho các bị cáo thấy được việc làm sai trái, hiểu biết thêm về 

giá trị lao động, biết tôn trọng tài sản của người khác, tuân thủ pháp luật; để bị cáo có 

thời gian học tập cải tạo thành công dân tốt, có ích cho gia đình và cho xã hội. Bên 

cạnh đó việc xét xử các bị cáo cũng nhằm răn đe những ai đã và đang có ý thức lười 

lao động, thích thụ hưởng thành quả lao động của người khác trái pháp luật; qua xét 

xử cũng góp phần vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và phòng ngừa 

chung cho xã hội. 

[4] Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa hôm 

nay,  bị cáo đã thành khẩn khai báo, thể hiện thái độ ăn năn hối cải; sau khi phạm tội 

ra đầu thú, bản thân bị cáo cũng bị hạn chế về khả năng nhận thức do bệnh lý nên áp 

dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo tại điểm q, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51 Bộ luật hình sự.  

[5] Về tình tiết tăng nặng: bị cáo không có tình tiết tăng nặng. 

[6] Về trách nhiệm dân sự: người bị hại là ông Hiếu đã nhận lại tài sản xong,  

không yêu cầu bồi thường gì thêm nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét. 

[7] Về xử lý vật chứng: xe gắn máy nhãn hiệu SUCCESSFUL, số loại C110-SE, 

màu sơn: xanh, số máy 152FMH316413, số khung H044DT316413, biển kiểm soát 

94G1- 098.22 đã giao trả xong cho người bị hại, không yêu cầu gì thêm nên không 

đặt ra xem xét. 

[8] Đối với ý kiến của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hòa Bình, ý kiến của 

người đại diện hợp pháp, Hội đồng xét xử xét thấy có căn cứ nên được chấp nhận. 
[9] Đối với ý kiến người bào chữa cho bị cáo: Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo 

có nhân thân không tốt, 02 lần bị kết án về tội “ trộm cắp tài sản” đã được xóa án 

tích; 01 tiền sự về hành vi “ trộm cắp tài sản” chưa chấp hành lại tiếp tục phạm tội “ 

trộm cắp tài sản”, bản thân bị cáo không có ý thức sửa chữa nên không chấp nhận đề 

nghị của người baò chữa xử phạt bị cáo dưới mức khởi điểm của khung hình phạt, 

các phần đề nghị còn lại của người bào chữa là có căn cứ, được chấp nhận. 

[10] Về án phí hình sự sơ thẩm bị cáo phải nộp theo quy định của pháp luật. 
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  Vì caùc leõ treân; 

     QUYEÁT ÑÒNH: 

1. Tuyeân boá bò caùo Lưu Văn P  phaïm toäi “Troäm caép taøi saûn”;  

2. AÙp duïng khoaûn 1 Ñieàu 173; ñieåm q,s khoaûn 1, khoản 2 Ñieàu 51 Boä luaät 

hình söï;  

3. Xöû phaït bò caùo Lưu Văn P 09 (chín) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt 

được tính từ ngày bị cáo chấp hành án. 

4. Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng: 01 xe gắn máy nhãn hiệu 

SUCCESSFUL, màu sơn xanh, biển kiểm soát 94G1- 098.22 là tài sản bị cáo chiếm 

đoạt đã thu hồi và giao trả cho người bị hại xong, người bị hại không yêu cầu bồi 

thường nên không đặt ra xem xét. 

5. Về án phí: áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 

23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc Hội về án phí, lệ phí Tòa án,  bị cáo Lưu Văn P phải nộp 200.000 

đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.  

6. Án xử sơ thẩm công khai, bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị cáo, 

người bào chữa có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Đối với  người bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết đúng quy định của pháp luật. 

 

                                                                            TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                                          Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: 
Nơi nhận:                               

- T N  t nh  ạc  i u  

-VKSN  t nh  ạc  i u 

- S  Tư pháp  ạc  i u;                        

- VKSND, CAND huyện Hòa  ình (Đã ký) 

- TH  S huyện Hòa  ình 

 -  ị cáo, người đdhp bị cáo,  

- Người bào chữa, người bị hại 

-  ưu hồ sơ vụ án                                                                                

                                                                                                                            LÊ THANH DANH  
 


